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ĐỀ CƯƠNG NGHỊ ĐỊNH
Quy định về thống kê, báo cáo, 

chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an;
Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông.

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa tại Việt Nam.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được định nghĩa như sau:

1. Tai nạn giao thông 
2. Người chết do tai nạn giao thông.

3. Người bị thương do tai nạn giao thông.
4. Thiệt hại tài sản do tai nạn giao thông.
5. Cơ sở dữ liệu tai nạn giao thông
Điều 4. Phân loại tai nạn giao thông
1. Phân loại theo hình thức thiệt hại 
a) Tai nạn có người chết.
b) Tai nạn có người bị thương.
c) Tai nạn có thiệt hại tài sản.
d) Tai nạn có cả người chết, người bị thương và thiệt hại tài sản.
đ) Tai nạn có người chết và người bị thương.
e) Tai nạn có người chết và thiệt hại tài sản.
g) Tai nạn có người bị thương và thiệt hại tài sản.
2. Phân loại theo mức độ nghiêm trọng
a) Tai nạn ít nghiêm trọng.
b) Tai nạn nghiêm trọng.
c) Tai nạn rất nghiêm trọng.
d) Tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

3. Phân loại theo lĩnh vực giao thông
a) Tai nạn giao thông đường bộ

b) Tai nạn giao thông đường sắt

c) Tai nạn giao thông đường thủy nội địa

Điều 5. Nguyên tắc thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông 
1. Bảo đảm khách quan, chính xác, kịp thời.

2. Thống nhất về chỉ tiêu, biểu mẫu, kỳ hạn báo cáo, thống kê.

3. Không trùng lặp, chồng chéo giữa các thông tin thống kê.

4. Bảo đảm bí mật thông tin theo quy định của Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nư​​ớc và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Chương II

QUY ĐỊNH VỀ THỐNG KÊ, BÁO CÁO,
TỔNG HỢP TAI NẠN GIAO THÔNG

Điều 6. Chỉ tiêu thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông 
Chỉ tiêu thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông được áp dụng thống nhất trong toàn quốc, bao gồm các nhóm chỉ tiêu chính như sau:
1. Nhóm chỉ tiêu chung về tai nạn giao thông gồm: số vụ, số người chết, số người bị thương, thiệt hại về tài sản (phương tiện bị hư hỏng, phá hủy hoặc thiệt hại được tính bằng tiền); số vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, ít nghiêm trọng.

2. Nhóm chỉ tiêu về tuyến đường, địa bàn xảy ra tai nạn giao thông gồm: 
a) Tuyến đường xảy ra tai nạn giao thông;
b) Địa bàn xảy ra tai nạn giao thông.
3. Nhóm chỉ tiêu về phương tiện gây tai nạn giao thông gồm: 
a) Phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
b) Phương tiện tham gia giao thông đường sắt.
c) Phương tiện tham gia giao thông đường thủy nội địa.
4. Nhóm chỉ tiêu về giới tính, độ tuổi người gây tai nạn hoặc người bị nạn trong tai nạn giao thông:

a) Giới tính: nam, nữ;

b) Độ tuổi:
5. Nhóm chỉ tiêu về thời gian xảy ra tai nạn giao thông
6. Nhóm chỉ tiêu về nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông: 

a) Nguyên nhân do người điều khiển phương tiện
b) Nguyên nhân do phương tiện.
c) Nguyên nhân do hạ tầng giao thông.
d) Các nguyên nhân khác.

7. Nhóm chỉ tiêu về kết quả điều tra, giải quyết tai nạn giao thông.
a) Số vụ xử lý hành chính. 
b) Số vụ xử lý hình sự.
c) Số vụ không xử lý.
8. Chỉ số đánh giá tai nạn giao thông

a) Chỉ số phương tiện quy đổi

b) Chỉ số 100.000 người dân
c) Chỉ số ki lô mét đường

9. So sánh tai nạn giao thông

a) So với thời gian trước liền kề.
b) So với cùng kỳ năm trước.
c) So với tỷ lệ 10.000 phương tiện.
d) So với tỷ lệ 100.000 người dân.
đ) So với số ki lô mét đường.
Điều 7. Giới hạn tối thiểu trong thống kê tai nạn giao thông

1. Giới hạn thương tật 

2. Giới hạn thiệt hại tài sản

3. Giới hạn về thời gian thống kê
Điều 8. Báo cáo, tổng hợp tai nạn giao thông 

1. Hình thức báo cáo.
2. Chế độ báo cáo.
3. Nội dung báo cáo, tổng hợp tai nạn giao thông.
Điều 9. Kỳ thống kê, tổng hợp tai nạn giao thông

1. Báo cáo vụ

2. Báo cáo ngày

3. Báo cáo tuần.

4. Báo cáo tháng 
5. Báo cáo quý
6. Báo cáo 6 tháng 
7. Báo cáo năm.

Điều 10. Trách nhiệm thống kê, báo cáo, tổng hợp, công bố, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông

1. Trách nhiệm của Bộ Công an

2. Trách nhiệm của Bộ Y tế

3. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
4. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng
5. Trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê)
6. Trách nhiệm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

7. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân tối cao
8. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
9. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và truyền thông
Chương III

CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG

Điều 11. Cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông 

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông. 

2. Khai thác, thu thập, cập nhật, lưu giữ cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông.
3. Cơ quan xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu về tai nạn giao thông.
Điều 12. Kinh phí 
1. Nguồn kinh phí.

2. Việc quản lý, sử dụng.

Chương IV

CUNG CẤP, CHIA SẺ THÔNG TIN VỀ TAI NẠN GIAO THÔNG

Điều 13. Thẩm quyền cung cấp, chia sẻ thông tin về tai nạn giao thông 

1. Thẩm quyền cung cấp, chia sẻ thông tin của các cơ quan Trung ương.
2. Thẩm quyền cung cấp, chia sẻ thông tin của các cơ quan địa phương.
Điều 14. Hình thức cung cấp, chia sẻ thông tin về tai nạn giao thông 
1. Họp báo.

2. Văn bản.

3. Niên giám thống kê tai nạn giao thông hàng năm.

4. Qua mạng Internet, đường truyền nội bộ
5. Các hình thức khác.

Điều 15. Sử dụng, khai thác thông tin về tai nạn giao thông 

1. Sử dụng, khai thác thông tin phải chính xác, khách quan và ghi rõ nguồn gốc thông tin.
2. Sử dụng, khai thác thông tin không làm phương hại đến lợi ích quốc gia và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Điều 16. Lưu giữ, bảo quản thông tin về tai nạn giao thông
1. Bộ Công an.
2. Bộ Y tế.
3. Bộ Giao thông vận tải.
4. Bộ Quốc phòng.
5. Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê).
6. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

7. Tòa án nhân dân tối cao.
8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày   tháng    năm 201.... 
Điều 18. Trách nhiệm thi hành 
	Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Việt kiểm sát nhân dân tối cao;

- Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia;

- Ủy ban TW Mặt trật Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, .....


	TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc


DỰ THẢO 
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